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                (Đề thi có 01 trang)
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Môn: TOÁN LỚP 12 – VÒNG 1
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Bài  1. ( 5,0 điểm) 
a)  Giải phương trình: 
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b) Giải hệ phương trình: 
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Bài 2. ( 3,0 điểm) Cho các số thực dương 
[image: image3.wmf],,
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 thỏa mãn 
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. Chứng minh rằng: 
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Bài 3. ( 4,0 điểm) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n luôn tồn tại số tự nhiên m sao cho:
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Bài 4. ( 5,0 điểm) Cho tứ giác lồi ABCD nội tiếp đường tròn (C). Gọi M, N, P lần lượt là giao điểm của các cặp đường thẳng AB và CD, AD và BC, AC và BD. Gọi  I1 , I2, I3, I4 lần lượt là tâm đường tròn bàng tiếp các tam giác ABN, BCM, CDN và ADM tương ứng với các đỉnh A, C, D và D. 

a) Chứng minh các điểm I1 , I2, I3, I4  đồng viên.

b) Gọi I là tâm đường tròn qua 
[image: image7.wmf]1234
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. Chứng minh PI vuông góc với MN.
Bài 5. ( 3,0 điểm) Tìm tất cả các hàm số  
[image: image8.wmf]:
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  thỏa mãn:
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…………..HẾT…………..
· Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

· Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
 Họ và tên thí sinh:………………………………………............Số báo danh:……………………..
ĐÁP ÁN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG VÒNG 1 – NĂM 2020 - 2021

	Bài 1
	
	Điểm

	a) 
	Giải phương trình: 
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Vì  
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nên 
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Do đó: 
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Đặt 
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Vậy phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image19.wmf]21.
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	b) 
	Giải hệ phương trình: 
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Có: 
[image: image22.wmf](

)

2

2

2

12.

2

yxx

xx

Û==++

+-

 


[image: image23.wmf](

)

(

)

2

222

(2)2212324

xxxxxxx

Û++++++=-

 


[image: image24.wmf](
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Đặt 
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 nên 
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Vậy 
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Vậy hệ có nghiệm duy nhất 
[image: image29.wmf](
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	Bài 2.
	Cho các số thực dương 
[image: image30.wmf],,
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 thỏa mãn 
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Chứng minh bất đẳng thức 
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2

xyzxzy

yzzxxyzyx

æö

+++

++£++

ç÷

+++

èø


	

	
	Bất đẳng thức đã cho tương đương với:
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Dấu bằng xẩy ra khi 
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	Bài 3.
	Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n luôn tồn tại số tự nhiên m sao cho:
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	Ta có 
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 biểu diễn được duy nhất dạng: 
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Vì 
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nên ta có công thức truy hồi:
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Xét mệnh đề chứa biến: 
[image: image43.wmf](

)

22

()"21"

n

nn

Pnab

=-=-

 .

Có: 
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 đúng.

Nếu 
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 đúng thì: 
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. Vậy 
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Do đó 
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với mọi số nguyên dương n.

Với n chẵn thì 
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Với n lẻ thì 
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Vậy với mọi số nguyên dương n luôn tồn tại số tự nhiên m sao cho: 
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	Bài 4.
	Cho tứ giác lồi ABCD nội tiếp đường tròn (C). Gọi M, N, P lần lượt là giao điểm của các cặp đường thẳng AB và CD, AD và BC, AC và BD. Gọi  I1 , I2, I3, I4 lần lượt là tâm đường tròn bàng tiếp các tam giác ABN, BCM, CDN và ADM tương ứng với các đỉnh A, C, D và D. 

a) Chứng minh các điểm I1 , I2, I3, I4  đồng viên.

b) Gọi I là tâm đường tròn qua 
[image: image55.wmf]1234
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. Chứng minh PI vuông góc với MN.
	

	
	[image: image56.png]



	

	a)
	Ta xét bài toán ở trường hợp như hình vẽ, các trường hợp khác chứng minh tương tự.
- Nhận xét M, I2, I4 thẳng hàng; A, I1, I4 thẳng hàng; D, I3, I4 thẳng hàng; C, I2, I3 thẳng hàng.

- Ta có, 
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Suy ra 
[image: image59.wmf]32
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	b)
	Ta có, theo trên
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Do vậy tứ giác ABI2I4 nội tiếp. Từ đó suy ra, 
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, hay M thuộc trục đẳng phương của (O) và (I).

Tương tự, N thuộc trục đẳng phương của (O) và (I).

Suy ra, 
[image: image62.wmf]MNOI
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Mặt khác, áp dụng định lý Brocard cho tứ giác ABCD ta có P là trực tâm tam giác OMN, tức là 
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 (2)
Từ (1) và (2), O, P ,I thẳng hàng và 
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^



	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Bài 5.
	Tìm tất cả các hàm số  
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  thỏa mãn:
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	Giả sử f  là một nghiệm hàm thỏa đề.
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Đặt 
[image: image69.wmf](
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Ta chứng minh g là dơn ánh. Thật vậy giả sử  
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Thay y=0 vào (2) ta có: 
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 , do g đơn ánh ta có: 
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Suy ra 
[image: image77.wmf](
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Thử lại thấy thỏa mãn
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